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Kỳ thi: GIỮA HKII NĂM HỌC 2020-2021 - KHỐI 10+11 - Phòng 9

STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010169 Trần Đoàn Hiếu 15/10/2005 Nam 10D6
2 010170 Đoàn Tiến Hiệu 15/01/2005 Nam 10A1

3 010171 Phạm Hiệp Hòa 27/08/2005 Nam 10D3
4 010172 Nguyễn Thị Thu Hoài 15/08/2005 Nữ 10D2
5 010173 Đỗ Quốc Hoàn 06/05/2005 Nam 10A3
6 010174 Nguyễn Huy Hoàng 07/06/2005 Nam 10D7
7 010175 Phạm Khánh Hoàng 03/02/2005 Nam 10A5
8 010176 Phạm Trần Hoàng 08/07/2005 Nam 10A4
9 010177 Trần Minh Hoàng 06/10/2005 Nam 10D4

10 010178 Nguyễn Đức Hội 07/04/2005 Nam 10A2
11 010179 Nguyễn Thị Huế 04/08/2005 Nữ 10A3
12 010180 Cao Thị Huệ 08/03/2005 Nữ 10D7
13 010181 Đỗ Phi Hùng 25/04/2005 Nam 10D7
14 010182 Đoàn Mạnh Hùng 17/09/2005 Nam 10A4
15 010183 Phạm Văn Hùng 07/03/2005 Nam 10A3
16 010184 Phạm Ngọc Hưng 12/02/2005 Nam 10A3
17 010185 Nguyễn Thị Khánh Hương 06/02/2005 Nữ 10D6
18 010186 Nguyễn Xuân Hương 26/12/2005 Nữ 10A3
19 010187 Dương Hữu Huy 24/11/2005 Nam 10D1
20 010188 Dương Quang Huy 27/11/2005 Nam 10D4
21 010189 Đào Quang Huy 28/06/2005 Nam 10A3

22 011161 Phạm Văn Hiền 01/03/2004 Nam 11A5

23 011162 Vũ Thị Hiền 26/03/2004 Nữ 11DA3

24 011163 Vũ Thúy Hiền 06/08/2004 Nữ 11DA4

25 011164 Bùi Nguyễn Quang Hiển 13/12/2004 Nam 11A5

26 011165 Đỗ Thanh Hiển 20/10/2004 Nam 11DA1

27 011166 Lê Xuân Hiệp 19/11/2004 Nam 11DC2

28 011167 Nguyễn Mạnh Hiệp 09/11/2004 Nam 11DA2

29 011168 Nguyễn Văn Hiệp 11/07/2004 Nam 11A5

30 011169 Vũ Tiến Hiệp 05/11/2004 Nam 11A4

31 011170 Dương Trung Hiếu 10/12/2004 Nam 11DA4

32 011171 Lâm Trung Hiếu 26/03/2004 Nam 11A2

33 011172 Lê Trung Hiếu 01/08/2004 Nam 11A4

34 011173 Nguyễn Duy Hiếu 26/12/2004 Nam 11A2

35 011174 Nguyễn Minh Hiếu 24/02/2004 Nam 11DC1

36 011175 Nguyễn Quang Hiệu 10/10/2004 Nam 11DA3

37 011176 Nguyễn Văn Hiệu 15/01/2004 Nam 11DA4

38 011177 Lê Hữu Hoàng 19/09/2004 Nam 11A4

39 011178 Nguyễn Huy Hoàng 02/10/2003 Nam 11DC3

40 011179 Phạm Minh Hoàng 27/11/2004 Nam 11DA1

41 011180 Phạm Việt Hoàng 25/09/2004 Nam 11DA3
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